
 

 

UBND TỈNH BẮC NINH 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /SCT-QLNL 
 

V/v đôn đốc báo cáo tình hình 

sử dụng năng lượng năm 2025 

và xây dựng kế hoạch sử dụng 

năng lượng năm 2026 của các cơ 

sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

 

                 Bắc Ninh, ngày      tháng 12  năm 2025 

 

Kính gửi: Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Bắc Ninh (Danh sách theo Phụ lục) 
 

Thực hiện quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 

17/6/2010; Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết 

và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thông tư số 

25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về lập kế hoạch, 

báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện 

kiểm toán năng lượng; Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 27/8/2025 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh Ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Sở Công Thương đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa 

bàn tỉnh Bắc Ninh thực hiện như sau: 

I. Báo cáo sử dụng năng lượng 

1. Gửi báo cáo về tình hình tiêu thụ năng lượng trong năm 2025 gồm những 

nội dung quy định tại Mẫu 1.1, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

25/2020/TT-BCT. Báo cáo gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/1/2026. 

2. Xây dựng kế hoạch năm 2026 và báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2025 về 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở gồm những nội dung quy định 

tại Mẫu 1.2 đến Mẫu 1.8, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 25/2020/TT-

BCT. Cơ sở lựa chọn một trong các mẫu phù hợp với ngành nghề hoạt động của 

mình để xây dựng kế hoạch năm 2026 và báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2025. Báo 

cáo gửi về Sở Công Thương trước ngày 30/4/2026. 

3. Trước ngày 30 tháng 4 năm đầu tiên của mỗi chu kỳ kế hoạch 5 năm, cơ sở 

có trách nhiệm xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho 5 

năm tiếp theo và báo cáo thực hiện kế hoạch 5 năm liền kề trước đó gồm những nội 

dung quy định tại Phụ lục II. Báo cáo gửi về Sở Công Thương  trước ngày 30/4/2026. 

4. Hình thức báo cáo: Gửi các báo cáo đầy đủ thông tin theo quy định tại 

Thông tư số 25/2020/TT-BCT qua trang thông tin điện tử về Cơ sở dữ liệu sử dụng 

năng lượng quốc gia tại địa chỉ https://dataenergy.vn. 



 

 

II. Báo cáo định mức tiêu hao năng lượng 

Đối với các cơ sở sản xuất thuộc các ngành Thép, Bia và nước giải khát, Nhựa, 

Giấy trên địa tỉnh báo cáo kết quả thực hiện quy định về định mức tiêu hao năng 

lượng năm 2025, cụ thể như sau: 

1. Cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất bia và đồ uống không cồn 

thực hiện báo cáo theo Phụ lục IV, Thông tư 28/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của 

Bộ Công Thương quy định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản 

xuất bia và đồ uống không cồn. 

2. Cơ sở sản xuất trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa báo cáo theo Phụ 

lục III, Thông tư 29/2024/TT-BCT ngày 25/12/2024 của Bộ Công Thương quy định 

định mức sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa. 

3. Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp thép báo cáo theo Phụ lục III, 

Thông tư 20/2016/TT- BCT ngày 20/9/2016 của Bộ Công Thương quy định định 

mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp thép. 

4. Doanh nghiệp trong ngành công nghiệp sản xuất giấy báo cáo theo Phụ lục 

IV, Thông tư 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công Thương quy định 

định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy. 

5. Hình thức báo cáo: 

Báo cáo gửi trực tiếp: Sở Công Thương, Số 18 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. 

Báo cáo trực tuyến qua trang thông tin điện tử về Cơ sở dữ liệu sử dụng năng 

lượng quốc gia tại địa chỉ https://dataenergy.vn. 

Đề nghị các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 

nghiêm túc thực hiện. 

Thông tin chi tiết tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử 

https://dataenergy.vn, đề nghị cơ sở liên hệ Phòng Quản lý năng lượng - Sở Công 

Thương: Chuyên viên Nguyễn Hoàng Phương, SĐT 0963.782.888; Chuyên viên 

Nguyễn Văn Đại, SĐT: 0975.327.686. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (giao Trung tâm PTCT số 1, số 2 gửi 

các DN theo DS); 

- Ban QL các KCN Bắc Ninh (p/h đôn đốc các 

doanh nghiệp trong các KCN); 

- UBND các xã, phường (p/h đôn đốc các doanh 

nghiệp ngoài KCN); 

- Giám đốc, các P. GĐ Sở; 

- Trung tâm PTCT số 1, số 2 (t/h); 

- Cổng thông tin điện tử Sở (đ/tin); 

- Lưu: V.T, P.QLNL./. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

Ngô Chí Quang 
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PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 

(Kèm theo Công văn số:         /SCT-QLNL ngày      tháng 12 năm 2025 của Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh) 
 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 

Tiêu thụ 

NL quy 

đổi TOE 

Tài khoản truy 

cập trang 

dataenergy.vn 

1 Công ty TNHH Intops Việt Nam 
KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 7.540  dn.bacninh.003 

2 
Công ty cổ phần Bóng đèn phích 

nước Rạng Đông 

KCN Quế Võ, phường phường 

Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thiết bị điện, 

chiếu sáng 
4.893  dn.bacninh.076 

3 
Công ty TNHH ITM 

Semiconductor Việt Nam 

Số 06, đường 11, VSIP Bắc Ninh, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 13.695  dn.bacninh.080 

4 Công ty TNHH Sungwoo Vina 
KCN Thuận Thành 3, phường Trí 

Quả, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.521  dn.bacninh.081 

5 Công ty cổ phần Tuấn Cường 
CCN Mả Ông, phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất sắt, thép 10.357  dn.bacninh.082 

6 Công ty cổ phần Thép Hợp Lực 
Lô II, 1.2 KCN Quế Võ II,phường 

Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Đúc thép 7.961 0106203169 

7 
Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina 

Lô II, 1.2 KCN Quế Võ II,phường 

Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 21.650  dn.bacninh.464 

8 
Công ty TNHH Daeil Tech Việt 

Nam 

Lô F4,1, KCN Quế Võ (khu vực 

mở rộng), phường Nam Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.086  dn.bacninh.085 

9 Công ty TNHH Woojeon Vina 

Lô F2, KCN Quế Võ mở rộng, 

phường phường Phương Liễu, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.017  dn.bacninh.086 
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STT Tên cơ sở Địa chỉ Lĩnh vực Ngành nghề sản xuất 
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10 Công ty TNHH AG Tech 
Lô G3, KCN Quế Võ mở rộng, 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 20.812  dn.bacninh.124 

11 Công ty TNHH M-Tech Việt Nam 
KCN Yên Phong, xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.380  dn.bacninh.089 

12 
Công ty TNHH Hitachi Energy Việt 

Nam, Chi nhánh Bắc Ninh 

Số 1, đường TS - 23, KCN Tiên 

Sơn,phường Đồng Nguyên, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thiết bị điện 3.059 dn.bacninh.071 

13 

Nhà máy Sữa đậu nành Vinasoy 

Bắc Ninh - Chi nhánh Công ty cổ 

phần đường Quảng Ngãi 

Đường TS 5, KCN Tiên Sơn, 

phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Chế biến sữa và các sản 

phẩm từ sữa 
2.019 dn.bacninh.069 

14 Công ty TNHH Seojin Vina 
Đường TS 3, KCN Tiên Sơn, xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 7.105  dn.bacninh.067 

15 Công ty TNHH Cedo Việt Nam 
Lô E5, 4, KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn,  xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
5.684  dn.bacninh.066 

16 Công ty cổ phần Hanacans 
KCN Hanaka,phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Vỏ bao bì kim loại 3.944 dn.bacninh.065 

17 
Công ty TNHH Quốc tế Bright Việt 

Nam 

KCN Thuận Thành II, phường 

Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất đồ gia dụng gang  

tráng men cao cấp 
10.262  dn.bacninh.064 

18 Công ty TNHH Tiến Minh 
KCN Quế Võ mở rộng, phường 

Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất ống nhựa 1.967 dn.bacninh.062 

19 
Công ty TNHH M&C Electronics 

Vina 

Lô J1, KCN Quế Võ mở rộng, 

phường phường Phương Liễu, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 5.035  dn.bacninh.061 

20 
Công ty TNHH Bujeon Việt Nam 

Electronics 

KCN Quế Võ mở rộng, phường 

Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 2.485  dn.bacninh.059 
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21 
Công ty TNHH Công nghệ sinh học 

Konishi Việt Nam 

Lô H8 và H9, KCN Quế Võ, 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thuốc, hóa dược 

và dược liệu 
2.360  dn.bacninh.057 

22 
Công ty TNHH Jang Won Tech 

Vina 

Lô G1, KCN Quế Võ mở rộng, 

phường phường Phương Liễu, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 5.949 dn.bacninh.056 

23 
Công ty TNHH Toyo Ink 

Compounds Việt Nam 

Lô G9, KCN Quế Võ, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất plastic và cao su 

tổng hợp dạng nguyên sinh 
1.243  dn.bacninh.055 

24 
Công ty TNHH Jebsen & Jessen 

Packaging Việt Nam 

Lô K1 KCN Quế Võ, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.340  dn.bacninh.054 

25 
Công ty TNHH AAC Technologies 

Việt Nam 

Lô số K4,2F, KCN Quế Võ, 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất, lắp ráp sản phẩm 

âm học điện tử 
8.958  dn.bacninh.053 

26 Công ty Giấy và bao bì Phú Giang 
CCN Phú Lâm, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bao bì bằng giấy, 

bìa 
12.914  dn.bacninh.051 

27 Công ty TNHH MTV Vina Paper 
CCN Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy, các sản 

phẩm từ giấy 
9.198  dn.bacninh.049 

28 
Chi nhánh Công ty Diana Unicharm 

tại Bắc Ninh 

CCN Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy, sản phẩm từ 

giấy 
6.605  dn.bacninh.048 

29 

Công ty TNHH  

Crucialtec Vina (thuê của Công ty 

TNHH Hana Micron Việt Nam) 

KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.692 dn.bacninh.114 

30 Công ty TNHH KDA M&C 
KCN Yên Phong, xã Tam Đa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.925  dn.bacninh.125 

31 Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam 
KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.839  dn.bacninh.126 
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32 
Công ty TNHH Dae Myung Việt 

Nam 

KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.301  dn.bacninh.043 

33 
Công ty TNHH Samsung Display 

Việt Nam 

KCN Yên Phong,xã Yên Trung, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 134.856  dn.bacninh.042 

34 
Công ty TNHH Samsung SDI Việt 

Nam 

KCN Yên Phong I,xã Yên Trung, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu - pin điện 

thoại 

4.866  dn.bacninh.041 

35 
Công ty TNHH điện tử Foster (Bắc 

Ninh) 

Số 1, đường 11, KCN Đô thị và 

Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 2.744  dn.bacninh.040 

36 
Chi nhánh Công ty Asia Packaging 

Industries Việt Nam tại Bắc Ninh 

Số 2, đường 11, KCN VSIP Bắc 

Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Vỏ bao bì kim loại 2.188  dn.bacninh.039 

37 
Công ty TNHH Dreamtech Việt 

Nam 

Số 100 đường Hữu Nghị, KCN 

VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 9.462  dn.bacninh.038 

38 
Công ty TNHH Air Liquide Việt 

Nam 

KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất và phân phối 

điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hòa 

không khí 

4.381  dn.bacninh.035 

39 Công ty TNHH Kính nổi Việt Nam 

KCN Quế Võ mở rộng, phường 

phường Phương Liễu, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thủy tinh và sản 

phẩm từ thủy tinh 
15.072  dn.bacninh.034 

40 
Công ty TNHH MPT Solution ( 

Việt Nam) 

Lô G1-3-4-6-8, KCN Quế Võ, 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 4.865  dn.bacninh.033 
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41 Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn 
KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
7.250 

 dn.bacninh.031 

 

42 
Công ty TNHH Canon Việt Nam - 

Nhà máy Quế Võ 

Lô B1, KCN Quế Võ, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 4.115  dn.bacninh.030 

43 
Công ty TNHH Dragonjet Việt 

Nam 

Lô D3, KCN Quế Võ, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.658  dn.bacninh.029 

44 Công ty TNHH Seiyo Việt Nam 
Lô D1, KCN Quế Võ, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.734  dn.bacninh.028 

45 
Công ty cổ phần VS Industry Việt 

Nam 

Lô C2, KCN Quế Võ, phường 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.961  dn.bacninh.026 

46 Công ty cổ phần Catalan 
Khu Đồng Chúa, xã Văn Môn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất gạch ốp lát 47.032  dn.bacninh.024 

47 
Công ty TNHH MTV Khai thác 

Công trình Thủy lợi Bắc Đuống 

Số 582 đường Trần Phú, phường 

Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Hoạt động dịch vụ nông 

nghiệp 
3.252 dn.bacninh.019 

48 Công ty TNHH Mobase Việt Nam 
KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
10.149  dn.bacninh.017 

49 
Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - 

Nhà máy Sữa Tiên Sơn 

KCN Tiên Sơn,  xã Đại Đồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Chế biến sữa và các sản 

phẩm từ sữa 
11.182  dn.bacninh.015 

50 Công ty TNHH Tenma - Việt Nam 

Lô E1, KCN Quế Võ, phường 

phường Phương Liễu, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
3.733  dn.bacninh.014 

51 
Công ty TNHH Funing Precision 

Component (Bắc Ninh) 

Lô B, KCN Quế Võ, phường Nam 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 6.813  dn.bacninh.013 
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52 
Công ty TNHH Canon Việt Nam - 

Nhà máy Tiên Sơn 

Số 12 đường 10, KCN Tiên Sơn,  

xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất máy in 3.181  dn.bacninh.011 

53 
Công ty TNHH Hà Nội 

Seowonintech 

KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.543  dn.bacninh.010 

54 

Chi nhánh Công ty TNHH Nước 

giải khát Suntory Pepsico Việt Nam 

tại Bắc Ninh 

Số 88, đường Hữu Nghị, KCN 

Vsip, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất đồ uống không 

cồn 
7.255  dn.bacninh.108 

55 
Công ty TNHH Samsung 

Electronics Việt Nam 

KCN Yên Phong,xã Yên Trung, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thiết bị truyền 

thông 
43.631  dn.bacninh.008 

56 
Công ty TNHH Getac Precision 

Technology Việt Nam 

Lô L1,2,3,5,6,7, KCN Quế Võ, 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất khuôn mẫu 5.924  dn.bacninh.015 

57 
Công ty TNHH Fushan Technology 

Việt Nam 

Số 8 đường 6, KCN VSIP, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 6.290  dn.bacninh.128 

58 Công ty TNHH UIL Việt Nam 

Lô F1, KCN Quế Võ (khu vực mở 

rộng), phường phường Phương 

Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu - Nhựa 
6.422  dn.bacninh.129  

59 Công ty cổ phần Synopex Vina 2 
CCN đa nghề Đông Thọ, xã Văn 

Môn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 7.280  dn.bacninh.130 

60 Công ty cổ phần Tiến Hưng 
KCN Tiên Sơn,  xã Đại Đồng, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Chế biến thực phẩm 1.374  dn.bacninh.131 

61 Nhà máy Viglacera Yên Phong 
KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
11.580  dn.bacninh.047 

62 
Công ty TNHH Sumitomo Electric 

Interconnect Products Việt Nam 

Lô 3, TS 6, KCN Tiên Sơn,  xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.209  dn.bacninh.016 
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63 Công ty TNHH Seojin Auto 
Lô J5, KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu - linh kiện 

điện tử 

13.304  dn.bacninh.135 

64 Công ty TNHH Orion Vina 
KCN Yên Phong,xã Yên Trung, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất chế biến thực 

phẩm 
7.840  dn.bacninh.005 

65 Công ty TNHH JMT VN 
KCN Quế Võ 2,phường Đào 

Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 2.714  dn.bacninh.136 

66 
Công ty TNHH MTV Thương mại 

Hiệp Quang 

CCN Khắc Niệm, phường Hạp 

Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa 
2.655  dn.bacninh.137 

67 Công ty TNHH Đông Á Bắc Ninh 

(NR Nguyễn Văn Hùng) Khu 

Dương Ổ, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
1.877  dn.bacninh.138 

68 Công ty cổ phần Gạch ốp lát BNC 
Lô V 6.1 KCN Quế Võ 2,phường 

Đào Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm phi 

kim loại 
2.990  dn.bacninh.139 

69 Công ty cổ phần Bao bì Anh Sơn 
46L Chùa Dận, phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
1.675 

 dn.bacninh.140 

 

70 
Công ty TNHH Sản xuất Thép Hiệp 

Lực 

Lô 31, CCN Châu Khê 2, phường 

Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

kim loại 
3.131  dn.bacninh.141 

71 
Chi nhánh Công ty cổ phần 

Acecook Việt Nam tại Bắc Ninh 

KCN Tiên Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Chế biến thực phẩm 1.021 

 dn.bacninh.122 

 

72 
Công ty TNHH Nước giải khát và 

thực phẩm Suntory Việt Nam 

Số 22, đường 5, VSIP Bắc Ninh, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất đồ uống 1.165  dn.bacninh.145 

73 Công ty TNHH Wisol Hà Nội 

Số 26, đường số 5, KCN VSIP 

Bắc Ninh, phường Từ Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 4.221  dn.bacninh.146 
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74 Công ty TNHH Srithai (Hà Nội) 
Số 1, đường 3, VSIP Bắc Ninh, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa 
2.513  dn.bacninh.147 

75 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Hải Phúc 

Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
1.658  dn.bacninh.148 

76 Công ty TNHH Vina Yong Seong 
Lô J6 KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa 
1.130  dn.bacninh.150 

77 
Công ty TNHH Texon 

Semiconductor Technologies                                                                                                                            

Lô K, 1, 2, KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

kim loại 
6.497  dn.bacninh.151 

78 
Công ty TNHH Sản xuất Biel 

Crystal Việt Nam 

Số 98, đường Hữu Nghị, KCN, Đô 

thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh,  xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất radio, thiết bị 

truyền thông 
12.317 

 dn.bacninh.152 

 

79 
Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất 

và Thương mại Phú Lâm 

CCN Phú Lâm, thôn Tao Tảo, xã 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
1.340  dn.bacninh.153 

80 Công ty TNHH Jworld Vina 
Số 11, đường 10, KCN VSIP Bắc 

Ninh,  xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các thiết bị, dụng 

cụ điện 
1.633  dn.bacninh.154 

81 Công ty TNHH Seojin System Vina 

Lô 23 , đường TS 5, KCN Tiên 

Sơn,phường Đồng Nguyên, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất radio, thiết bị 

truyền thông 
2.966  dn.bacninh.070 

82 
Công ty cổ phần Công nghệ thực 

phẩm Châu Á 

Số 08 đường TS15 KCN Tiên 

Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất, kinh doanh trong 

ngành hàng thực phẩm 
2.386 

  

dn.bacninh.157 

 

83 
Công ty TNHH Taixin Printing 

Vina 

Số 19 Đường 11, KCN VSIP, xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất bao bì in ấn 1.267  dn.bacninh.158 
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84 Công ty TNHH Segyung Vina 

Lô H1, KCN Quế Võ, phường 

phường Phương Liễu, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 12.736  dn.bacninh.160 

85 
Công ty TNHH Công nghệ Bao bì 

Yuzhan 

Lô H2, 01, KCN Quế Võ, phường 

phường Phương Liễu, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất, in ấn các sản 

phẩm bao bì 
3.292  dn.bacninh.161 

86 
Công ty cổ phần Công thương Đông 

Phương 

Trang Liệt, phường Đồng 

Nguyên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất dây và thiết bị 

dây dẫn 
2.024 

  

dn.bacninh.163 

 

87 
Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco 

Việt Nam 

Số 35, đường Lý Thái Tổ, phường 

Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản 
5.381  dn.bacninh.021 

88 
Công ty TNHH Kurabe Industrial 

Bắc Ninh 

Số 5, đường 7, VSIP Bắc Ninh, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu 
1.854  dn.bacninh.166 

89 Công ty TNHH Willtech Vina 

Lô KT1, A2, KCN Quế Võ (khu 

vực mở rộng), phường Nam Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.295  dn.bacninh.168 

90 Công ty TNHH Asean Tire 
Lô D3-5, đường TS19, KCN Tiên 

Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất lốp, săm cao su 

các loại 
2.810  dn.bacninh.230 

91 
Công ty TNHH Dầu Thực Vật 

Dabaco 

CCN Tân Chi, xã Tân Chi, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

được chiết xuất từ hạt đậu 

nành 

12.398 dn.bacninh.255 

92 Công ty TNHH Nutreco 
KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn, xã 

Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thức ăn chăn nuôi 7.376 dn.bacninh.234 

93 Công ty cổ phần Ngân Sơn 
Số 01, đường TS1, KCN Tiên 

Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thuốc lá 3.213 dn.bacninh.020 
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94 Hợp tác xã Cổ phần Thiện Thắng 
CCN Phong Khê, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu khác 

1.803 dn.bacninh.197 

95 Công ty TNHH Vietnam Buwon 
Lô III.7.2, KCN Thuận Thành 3, 

phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.498 dn.bacninh.213 

96 
Công ty cổ phần Tập đoàn Phát Đạt 

VN 

Khu Phố Dương Ổ, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu khác 

3.902 dn.bacninh.218 

97 
Công ty TNHH Sản xuất Kinh 

doanh giấy Toàn Tiến 

Khu Dương Ổ, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu khác 

2.942 dn.bacninh.225 

98 Công ty giấy và bao bì Phú Cường  
Thôn Hạ Giang, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu khác 

1.271 dn.bacninh.236 

99 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Ngọc Minh Giang 

CCN Phú Lâm, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy và bìa chưa 

được phân vào đâu khác 

2.205 dn.bacninh.248 

100 Công ty Mai Phương (TNHH) 
KCN Tiên Sơn, phường Tam Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất và gia công các 

sản phẩm nhựa 
3.686 dn.bacninh.090 

101 CÔNG TY TNHH TOÀN MỸ 
  Cụm công nghiệp Phú Lâm, xã 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ giấy  
1.150 dn.bacninh.257 

102 Công ty TNHH Jaeyoung Vina 

Lô C2-1, KCN Quế Võ (mở 

rộng), phường phường Phương 

Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất camera module 

điện thoại 
3.801 2300944637 

103 
Công ty TNHH THK 

Manufacturing of Việt Nam 

Lô 5, TS9, KCN Tiên Sơn, xã 

Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu 
1.485 dn.bacninh.180 
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104 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Ninh  
Khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công trình 

xây dựng 
Khám chữa bệnh 1.008 dn.bacninh.012 

105 Công ty TNHH Vinatech Vina 
Thôn Hà Liễu, phường phường 

Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.658 dn.bacninh.207 

106 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

Mại Ngũ Long 

CCN Xuân Lâm, phường Song 

Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 
1.138 dn.bacninh.208 

107 Công ty cổ phần Đức Thịnh BN 
CCN Phong Khê, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
1.075 dn.bacninh.450 

108 Công ty Tân Huy Kiệt (TNHH) 
CCN Phong Khê 2, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và sản phẩm 

từ giấy 
2.326 dn.bacninh.451 

109 

Chi nhánh Công ty cổ phần Công 

nghiệp - Dịch vụ - Thương mại 

Ngọc Nghĩa tại Bắc Ninh 

Lô A3-1 KCN Đại Đồng - Hoàn 

Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm từ 

cao su và nhựa các loại 
5.488 dn.bacninh.259 

110 
Công ty TNHH Thiết bị điện tử LS 

Việt Nam 

Số 5, đường 11, KCN Đô thị và 

Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.632 dn.bacninh.453 

111 Công ty TNHH Megaelec 

Số 02 Đường 7, KCN, Đô thị và 

Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 2.775 dn.bacninh.455 

112 Công ty TNHH Fine Ms Vina 

Lô G2, KCN Quế Võ (Khu vực 

mở rộng), phường Nam Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.964 dn.bacninh.193 

113 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại giấy Hải Nam 

Khu Đào Xá, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giấy 2.926 dn.bacninh.227 

114 Công ty TNHH Cresyn Hà Nội 
CCN đa nghề Đông Thọ, xã Văn 

Môn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất sản phẩm điện tử 2.851 dn.bacninh.456 
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115 
Chi nhánh công ty TNHH Ojitex 

Hải Phòng tại Bắc Ninh 

Số 102 đường Hữu Nghị, KCN 

VSIP, phường phường Từ Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giày, dép 1.256 0200575693-001 

116 

Chi nhánh Công ty cổ phần Sản xuất 

và xuất nhập khẩu Bao Bì Thăng 

Long tại Bắc Ninh 

Lô D, CCN đa nghề Đình Bảng, 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất bao bì 1.053 dn.bacninh.217 

117 
Công ty TNHH Giấy Tân Hoàng 

Nga 

Khu Dương Ổ, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất bao bì 3.346 dn.bacninh.220 

118 
Công ty cổ phần sản xuất và thương 

mại giấy Ngọc Hà 

Khu Đào Xá, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bột giấy, giấy và 

bìa 
1.487 dn.bacninh.224 

119 
Công ty TNHH Vietnam Sunergy 

(Bắc Ninh) 

Lô CN-09.1 KCN Thuận Thành 

II, phường Mão Điền, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất pin và ắc quy 2.842 dn.bacninh.529 

120 
Chi nhánh Công ty cổ phần thực 

phẩm hữu nghị tại Miền Bắc 

Lô CN 15-2, KCN Yên Phong mở 

rộng,xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thực phẩm 1.214 dn.bacninh.191 

121 Công ty TNHH Ace Vina 

Lô G4-3, KCN Quế Võ (mở 

rộng), phường Nam Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giấy 1.425 dn.bacninh.523 

122 
Công ty TNHH Công nghiệp Chiến 

Thắng 

KCN Quế Võ II, phường Đào 

Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất cấu kiện kim loại 5.228 dn.bacninh.480 

123 
Công ty TNHH Air Liquide Việt 

Nam - Nhà máy Yên Phong 

KCN Yên Phong, xã Tam Đa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất khí công nghiệp 11.072 2300103521-001 
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124 
Công ty TNHH Công nghiệp thực 

phẩm Liwayway Hà Nội 

Lô C4-C5, KCN Quế Võ, phường 

Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các loại bánh từ 

bột 
2.530 dn.bacninh.449 

125 Hợp tác xã Cổ phần Phú Thịnh 
CCN Cầu Tiên, khu Dương Ổ, 

phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và sản phẩm 

từ giấy 
1.015 dn.bacninh.198 

126 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Bắc Ninh 
Đường Huyền Quang, phường Võ 

Cường, tỉnh Bắc Ninh 

Công trình 

xây dựng 
Khám chữa bệnh 509 dn.bacninh.326 

127 Công ty TNHH Quốc tế Vinasaco 
CCN Hạp Lĩnh, phường Hạp 

Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.344 dn.bacninh.466 

128 
Công ty TNHH Công nghệ kỹ thuật 

cao HI-P Việt Nam 

Lô C1, KCN Nam Sơn - Hạp 

Lĩnh, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 2.026 dn.bacninh.467 

129 Công ty TNHH H&S Tech 
KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thiết bị truyền 

thông 
1.249 dn.bacninh.469 

130 
Công ty TNHH Amkor Technology 

Việt Nam 

Lô số CN5B, KCN Yên Phong II-

C, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 27.600 dn.bacninh.470 

131 
Công ty giấy và bao bì Phú Cường 

(TNHH) 

Thôn Hạ Giang, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy và các sản 

phẩm từ giấy 
1.271 dn.bacninh.236 

132 
Công ty TNHH Ogino Việt Nam Từ 

Sơn 

Số 06, đường 08, VSIP Bắc Ninh, 

phường phường Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất phụ tùng và bộ 

phận phụ trợ cho xe có 

động cơ và động cơ xe 

1.323 dn.bacninh.167 

133 Công ty TNHH Valueplus Vina 

Số 06, đường 3A, VSIP Bắc Ninh, 

phường phường Từ Sơn, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.306 dn.bacninh.471 
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134 
Công ty TNHH User Interface 

Technology Việt Nam 

KCN Yên Phong,  xã Yên Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.208 dn.bacninh.134 

135 
Công ty cổ phần Vật liệu Bao bì 

nhựa IFC Vina 

Lô CN - 33, KCN Thuận Thành 

II, phường Mão Điền, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
2.579 dn.bacninh.472 

136 
Công ty TNHH Betterial Film 

Technology (Việt Nam) 

Nhà xưởng 4, Lô CN14-3 KCN 

Yên Phong (mở rộng), xã Yên 

Trung, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
3.764 dn.bacninh.473 

137 Công ty TNHH Vina CNS 

Lô (V) V-8, đường D3 và N2, 

KCN Quế Võ II,phường Đào 

Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
3.498 dn.bacninh.474 

138 Công ty TNHH Sewon Vina 
CN6-3, KCN Quế Võ III, phường 

Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Gia công cơ khí, tráng phủ 

kim loại 
3.534 dn.bacninh.475 

139 Công ty cổ phần Đường Man 
Số 01 Đường TS 15, KCN Tiên 

Sơn, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất tinh bột và các 

sản phẩm từ tinh bột 
1.047 dn.bacninh.182 

140 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại giấy Tiến Mạnh                                                                                                                                             

Khu Đào Xá, phường Võ Cường, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bột giấy, giấy và 

bìa 
1.023 dn.bacninh.478 

141 
Công ty TNHH Tập Đoàn Quốc tế 

Phượng Hoàng 

Đồi pháo thủ, khu 6, phường Vũ 

Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Công trình 

xây dựng 
Khách sạn 663 dn.bacninh.479 

142 
Công ty TNHH Công Nghệ 

Johnson Health (Việt Nam) 

KCN Thuận Thành II, phường 

Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất dụng cụ thể dục, 

thể thao 
1.618 dn.bacninh.190 

143 
Công ty TNHH Công Nghệ Pys 

Việt Nam 

KCN Thuận Thành II, phường 

Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất dây cáp, sợi cáp 

quang học 
1.134 dn.bacninh.495 

144 
Công ty TNHH Quốc Tế Landmark 

Việt Nam 

KCN Thuận Thành II, phường 

Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Gia công cơ khí, xử lý và 

tráng phủ kim loại 
2.737 dn.bacninh.496 
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145 Công ty TNHH Niigata Việt Nam 
KCN Yên Phong mở rộng, xã Yên 

Trung, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.276 dn.bacninh.497 

146 Công ty TNHH Anyone Vina 
KCN Quế Võ (Khu mở rộng), 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
5.976 dn.bacninh.498 

147 
Công ty TNHH Hanwha Vision 

Việt Nam 

KCN Quế Võ (Khu mở rộng), 

phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.096 

 

 

dn.bacninh.499 

 

148 Công ty TNHH Shinsung St Vina 
KCN Quế Võ II,phường Đào 

Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.069 

 

 

dn.bacninh.500 

 

149 
Công ty TNHH Kx Hitech Bắc 

Ninh 

KCN Quế Võ II,phường Đào 

Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 

1.874 dn.bacninh.501 

150 
Công ty TNHH Kỹ Thuật Vật Liệu 

Mới Linbo Việt Nam 

KCN Quế Võ II,phường Đào 

Viên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.303 dn.bacninh.502 

151 Công ty Nam Á (TNHH) 
Lô 16 - KCN Quế Võ, phường 

Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác từ 

gỗ; sản xuất sản phẩm từ 

tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu 

tết bện 

1.131 dn.bacninh.170 

152 
Chi nhánh Công ty TNHH Lotte 

Chemical Việt Nam 

Đường YP8-1, KCN Yên Phong, 

xã Tam Đa, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.012 

 

dn.bacninh.503 

 

153 
Công ty cổ phần Dinh dưỡng 

Nutricare 

KCN Thuận Thành 3, phường Trí 

Quả, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất mỹ phẩm, xà 

phòng, chất tẩy rửa, làm 

bóng và chế phẩm vệ sinh 

1.971 dn.bacninh.504 
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154 Công ty TNHH Toàn Mỹ 
CCN Phú Lâm, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bột giấy, giấy và 

bìa 
1.150 

 

dn.bacninh.257 

 

155 
Công ty TNHH Sản xuất và kinh 

doanh Giấy Anh Quốc 

Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bột giấy, giấy và 

bìa 
1.318 dn.bacninh.260 

156 
Công ty TNHH Công nghệ thông 

minh Goertek Vina 

Lô A1, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, 

phường Nam Sơn, phường Hạp 

Lĩnh, và xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm điện tử 

dân dụng 
18.653 dn.bacninh.465 

157 
Công ty TNHH Diamond & Zebra 

Electric 

Lô I3, KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, 

xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.712 dn.bacninh.524 

158 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Minh Đức 

Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bột giấy, giấy và 

bìa 
1.080 dn.bacninh.519 

159 Công ty TNHH Nano Tech 
KCN Quế Võ, phường Nam Sơn, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.179 dn.bacninh.518 

160 Công ty TNHH Nexcon Việt Nam 
CCN Đa nghề Đông Thọ, xã Văn 

Môn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.356 dn.bacninh.221 

161 
Công ty TNHH MTV Đất hiếm Việt 

Nam 

KCN Thuận Thành 3, phường Trí 

Quả, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất khác chưa được 

phân vào đâu 
2.468 dn.bacninh.517 

162 Công ty cổ phần Leepak 
CCN Hà Mãn – Trí Quả, phường 

Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất plastic và cao su 

tổng hợp dạng nguyên sinh 
1.122 dn.bacninh.516 

163 

Công ty TNHH Một thành viên 

Khai thác công trình thủy lợi Nam 

Đuống 

Phố Đông Côi, phường Thuận 

Thành, tỉnh Bắc Ninh 

Nông 

nghiệp 

Hoạt động dịch vụ nông 

nghiệp 
1.301 dn.bacninh.018 

164 
Công ty TNHH Viet Nadia 

Clothing 

Đường Lý Anh Tông, Khu Hòa 

Đình, phường Võ Cường, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất trang phục dệt 

kim, đan móc 
1.589 dn.bacninh.515 
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165 Công ty Quang Long - (TNHH) 
Khu II, phường Vũ Linh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bê tông và các sản 

phẩm từ xi măng và thạch 

cao 

1.107 dn.bacninh.514 

166 
Công ty cổ phần Nhôm và Cơ khí 

xây lắp Việt Pháp 

CCN Hà Mãn - Trí Quả, phường 

Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất kim loại màu và 

kim loại quý 
1.032 dn.bacninh.513 

167 
Công ty sản xuất giấy và bao bì 

Phương Đông - (TNHH) 

Thôn Tam Tảo, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất bột giấy, giấy và 

bìa 
1.784 dn.bacninh.231 

168 
Công ty TNHH Sang-A Frontec 

Vina 

Số 37, Đường 11, KCN, đô thị và 

dịch vụ Vsip Bắc Ninh,  xã Đại 

Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác 

bằng kim loại chưa được 

phân vào đâu 

2.159 dn.bacninh.512 

169 Công ty Nam Long - (TNHH)  
CCN Phú Lâm, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa 
1.025 dn.bacninh.511 

170 
Công ty cổ phần Giấy Phú Xuân 

Giang 

CCN Phú Lâm, xã Tiên Du, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất giấy nhăn, bìa 

nhăn, bao bì từ giấy và bìa 
2.456 dn.bacninh.510 

171 
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 

triển đô thị Suối Hoa 

Km1+200, đường Trần Hưng 

Đạo, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công trình 

xây dựng 

Kinh doanh bất động sản, 

quyền sử dụng đất thuộc 

chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê 

1.578 dn.bacninh.263 

172 
Công ty TNHH Green Precision 

Components Việt Nam 

TS11, KCN Tiên Sơn, xã Tiên 

Du, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
1.397 dn.bacninh.509 

173 
Công ty TNHH MTV Cơ khí Hà 

Nội 

Modul I, KCN Thuận Thành 3, 

phường Trí Quả, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất máy móc, thiết bị 

chưa được phân vào đâu 
1.525 dn.bacninh.508 

174 Công ty TNHH A.I.S Việt Nam 

Số 9, đường 11, KCN, đô thị và 

dịch vụ VSIP Bắc Ninh, phường 

phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất phương tiện và 

thiết bị vận tải khác chưa 

được phân vào đâu 

1.189 dn.bacninh.237 
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175 

Công ty TNHH Công nghiệp Chiến 

Thắng - Cơ sở KCN Đại Đồng Hoàn 

Sơn 

KCN Đại Đồng Hoàn Sơn, xã Đại 

Đồng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các cấu kiện kim 

loại 
6.397 dn.bacninh.481 

176 
Công ty cổ phần Tân Phú Việt Nam 

- Chi nhánh Bắc Ninh 

CCN Xuân Lâm, phường Song 

Liễu, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất bao bì 1.493 dn.bacninh.507 

177 Công ty cổ phần An Hưng Pottery 
Thôn Trung Thành, xã Hợp 

Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.403 dn.bacgiang.104 

178 
Công ty cổ phần Gốm xây dựng 

Hiệp Hòa 

Một phần lô CNC1, CCN Hợp 

Thịnh, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.195 dn.bacgiang.117 

179 Công ty cổ phần Hòa Sơn 
Lô số CNC1, CCN Hợp Thịnh, xã 

Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
1.454 dn.bacgiang.017 

180 
Công ty TNHH phát triển Hoàng 

Sơn Phát 

Thôn Vân Cẩm, xã Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
5.168 dn.bacgiang.135 

181 
Công ty cổ phần vật liệu chịu lửa 

Quang Minh 

Thôn Hữu Định, xã Hợp Thịnh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.517  dn.bacgiang.141 

182 Công ty cổ phần Hợp Thịnh Phát 
Thôn Xuân Biều, xã Xuân Cẩm, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
3.263  dn.bacgiang.119 

183 Công ty cổ phần Cotto Mikado 
Thôn Trung Thành, xã Hợp 

Thịnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
12.559  dn.bacgiang.082 

184 
Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà 

Phong 

Thôn An Hòa, xã Hiệp Hòa, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất đồ may mặc 2.098  dn.bacgiang.027 

185 
Công ty TNHH nước giải khát & 

bao bì thực phẩm Vinaken 

CCN Đức Thắng, xã Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.256  dn.bacninh.506 
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186 
Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất 

Tân Thành 

Thôn T, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 2.479  dn.bacgiang.111 

187 Công ty cổ phần Hoàn Hảo 
Km10, quốc lộ 31, thôn Đại Giáp, 

xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
3.725  dn.bacgiang.118 

188 
Công ty cổ phần sản xuất và thương 

mại Đại Lục 

Thôn Ngoài, xã Tiên Lục, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
1.601  dn.bacgiang.122 

189 
Công ty cổ phần Tổng Công ty may 

Bắc Giang LGG 

Thôn Bằng, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
May mặc 1.033  dn.bacninh.505 

190 Công ty cổ phần Casablanca 
CCN Non Sáo, xã Tân Dĩnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
4.848  dn.bacgiang.008 

191 Công ty cổ phần Đại Thắng 
Thôn Tiền Đình, Phường Đa Mai, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.004  dn.bacgiang.108 

192 
Công ty cổ phần Hưng Thịnh Tân 

Yên 

Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc 

Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.032  dn.bacgiang.120 

193 
Công ty cổ phần sản xuất gạch Đất 

Việt 

Thôn Hạ, xã Tân Yên, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.703  dn.bacgiang.121 

194 
Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư 

thương mại công nghiệp King Han 

Thôn Việt Hùng, xã Ngọc Thiện, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
khai thác đá 4.511  dn.bacgiang.123 

195 
Công ty TNHH Sản xuất và XD 

Hưng Thịnh 

Thôn Khánh Ninh, xã Ngọc 

Thiện, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.847  dn.bacninh.520 

196 Công ty TNHH Daeyang Ha Noi 
CCN  Đồng Đình, xã Tân Yên, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.398  dn.bacgiang.047 

197 Công ty cổ phần gốm Đông Sơn 
Thôn Trường Sơn, xã Bố Hạ, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
12.220  dn.bacgiang.115 
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198 
Công ty TNHH Công nghiệp 

Huarong 

Bản Diễn, xã Tam Tiến, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất các sản phẩm 

khác từ gỗ 
1.474  dn.bacgiang.103 

199 
Công ty cổ phần Đầu tư sản xuất 

gạch Ngọc Việt 

Thôn Vàng, xã Bắc Lũng, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.016  dn.bacgiang.109 

200 
Công ty cổ phần gạch ngói cổ Bát 

Tràng 

Thôn Lịch Sơn, xã Cẩm Lý, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.626  dn.bacninh.521 

201 Công ty cổ phần Thiên Phú 
Thôn Đồng Dinh, xã Lục Nam, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.655 dn.bacgiang.124  

202 Công ty Thương mại Thịnh Phát 
Km 29+700, Quốc lộ 37, xã Lục 

Nam, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
12.588  dn.bacgiang.125 

203 
Công ty TNHH Gạch tuynel Tiên 

Hưng 

Thôn 19, xã Lục Nam, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.647  dn.bacgiang.130 

204 Công ty TNHH Phương Sơn 
Thôn An Thịnh, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.201  dn.bacgiang.137 

205 Công ty TNHH Hoàng Mạnh Việt 
Thôn Vũ Trù Đồn, xã Cẩm Lý, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.706  dn.bacgiang.132 

206 
Công ty TNHH Khải Thần Việt 

Nam 

Thôn Già Khê, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất ống nhựa 4.111  dn.bacgiang.064 

207 
Công ty TNHH Khải Thừa Việt 

Nam 

CCN Già Khê, xã Lục Nam, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
5.945  dn.bacgiang.022 

208 
Công ty TNHH Nam Cường Sơn 

Động 

Thôn Sầy, xã Tuấn Đạo, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.187  dn.bacgiang.134 

209 Công ty cổ phần gốm Sơn Động 
Thôn Nhân Định, xã Yên Định, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.939  dn.bacgiang.116 

210 
Công ty TNHH chăn nuôi Sơn 

Động 

Thôn Hạ, xã Dương Hưu, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Chế biến thực phẩm 1.074  dn.bacgiang.127 
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211 Cty TNHH một thành viên 45 Xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh 
Công 

nghiệp 
Khai thác, chế biến than 2.942  dn.bacgiang.013 

212 
Cty Nhiệt điện Sơn Động - 

Vinacomin 

Thôn Đồng Rì, xã Tây Yên Tử, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Phát điện và bán cho EVN 1583  dn.bacgiang.029 

213 Công ty cổ phần Clever 
Thôn Lâm, xã Nam Dương, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
6.252  dn.bacgiang.107 

214 Công ty TNHH Cầu Sim 
Thôn Ngân Đài, Phường Việt 

Yên, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.223  dn.bacgiang.126 

215 
Công ty cổ phần Bảo Long Bắc 

Ninh 

Thôn Bói, Phường Tự Lạn, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
3.786  dn.bacgiang.106 

216 Công ty TNHH gạch Bích Động 
Khu 3, phường Việt Yên, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
2.233  dn.bacgiang.129 

217 
Công ty TNHH phát triển khai 

khoáng Tường Long 

Thôn Trung, Phường Việt Yên, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
3.361  dn.bacgiang.136 

218 Công ty TNHH Gu Vina 
Lô CN17, CCN Việt Tiến, 

phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.881  dn.bacgiang.131 

219 
Công ty TNHH thép Cường Phát 

DST 

CCN Hoàng Mai, phường Nếnh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất sắt thép gang 3.722  dn.bacgiang.140 

220 
Công ty cổ phần ĐTXD và thương 

mại Ninh Giang 

Thôn Tân Thịnh, Phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
1.507  dn.bacgiang.112 

221 
Công ty cổ phần gạch ngói Thạch 

Bàn 

Thôn Đông Hương, Phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
5.590  dn.bacgiang.146 

222 
Công ty cổ phần gạch Trường Sơn 

Bắc Giang 

Thôn Yên Tập Bến, Phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.014  dn.bacgiang.113 
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223 
Công ty cổ phần gạch tuynel Đa 

Thịnh 

Thôn Đa Thịnh, Phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
6.898  dn.bacgiang.114 

224 Công ty cổ phần Bắc Hải Hưng 
Thôn Liên Sơn, phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.478  dn.bacgiang.105 

225 Công ty TNHH gạch ngói Trí Yên 
Thôn Hùng Sơn, phường Tân An, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
4.556  dn.bacgiang.088 

226 Công ty TNHH Thắng Lợi 
Thôn Minh Phương, phường Yên 

Dũng 

Công 

nghiệp 

Sản xuất vật liệu xây dựng 

từ đất sét 
5.707  dn.bacgiang.139 

227 Công ty TNHH Thạch Bàn 
Thôn Đông Hương, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất , kinh doanh vật 

liệu xây dựng 
5.626  dn.bacgiang.068 

228 
Công ty TNHH Thương mại Dương 

Tiến 

Thôn Thành Công + thôn Quyết 

Tiến , phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Đúc sắt thép 2.728  dn.bacgiang.046 

229 Công Ty TNHH Bắc Hà 

Số 188A -188B, Đường 398, 

Thôn Liêm Xuyên, phường Tiền 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giấy 4.965  dn.bacgiang.033 

230 
Công ty TNHH sản xuất thép Vạn 

Xuân 

CCN Nội Hoàng, phường Tiền 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 2.227  dn.bacninh.528 

231 
Công ty TNHH Đầu tư Yonz 

Technology (Việt Nam) 

CCN Nham Sơn, phường Yên 

Dũng, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.438  dn.bacninh.482 

232 
Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa 

chất Hà Bắc 

Đường Trần Nguyên Hãn, 

Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất hóa chất cơ bản 474.216  dn.bacgiang.030 
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233 
Chi nhánh Công ty cổ phần bất động 

sản Việt -Nhật tại Bắc Giang 

Trung tâm thương mại EB Bắc 

Giang, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công trình 

xây dựng 
Kinh doanh dịch vụ 582  dn.bacgiang.058 

234 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 
Đường Lê Lợi, phường Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Ninh 

Công trình 

xây dựng 
Cơ sở Y tế 874  dn.bacgiang.081 

235 

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

Bắc Giang - Nhà máy giấy Xương 

Giang 

Nhà máy giấy Xương Giang, Lô 

B8, B9 KCN Song Khê -Nội 

Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giấy 36.011  2400110949 

236 
Công ty TNHH Abrasives Việt 

Nam 

Lô B5, B6 KCN Song Khê - Nội 

Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất giấy 5.175  dn.bacgiang.012 

237 Công tyTNHH Bedra Việt Nam 

Lô số B5 -B6, KCN Song Khê -

Nội Hoàng, phường Tiền Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Gia công cơ khí, phủ tráng 

kim loại 
5.554  dn.bacgiang.086 

238 
Công ty TNHH khoa học kỹ thuật 

năng lượng mặt trời Boviet 

Lô B5,B6, KCN Song Khê -Nội 

Hoàng, phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Chế tạo, gia công tấm pin 

và module chuyển hóa 

năng lượng mặt trời. 

22.499  dn.bacgiang.011 

239 Công ty TNHH Italisa Việt Nam 

Lô số B5, B6 KCN Song Khê - N 

ội Hoàng, phường Tiền Phong, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thiết bị gia dụng 1.940  dn.bacgiang.015 

240 Công ty TNHH Seojin Việt Nam 

Lô B1, B2, B3, B6, B7 KCN Song 

Khê-Nội Hoàng (phía , tỉnh Bắc 

NinhBắc), phường Tiền Phong 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 27.990  2400859625 
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241 
Công ty TNHH Younyi Electronics 

Vina 

Lô đất FJ24 KCN Song Khê - Nội 

Hoàng phía Nam, phường Tiền 

Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.325  dn.bacgiang.078 

242 
Công ty TNHH FINE ELECCOM 

VINA 

Lô FJ-14, FJ-15, FJ-16 KCN 

Song Khê - Nội Hoàng (khu phía 

Nam), phường Tiền Phong, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.911  dn.bacgiang.97 

243 
Công ty TNHH Hosiden Việt Nam 

(Bắc Giang) 

Một phần lô C(C1), KCN Quang 

Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.446  dn.bacgiang.054 

244 
Công ty TNHH công nghệ Lens 

Việt Nam 

R(R2) KCN Quang Châu, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 12.169  2400816526 

245 
Công ty TNHH Crystal Martin 

(Việt Nam) 

Lô R (R1), KCN Quang Châu, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
May trang phục 2.330  dn.bacgiang.069 

246 
Công ty TNHH Runyang 

Technology Việt Nam 

Một phần lô K (K1 -7), KCN 

Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm từ 

plastic 
3.695  dn.bacgiang.138 

247 Công ty TNHH Samkwang Vina 
Lô U, KCN Quang Châu, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 5.561  dn.bacgiang.079 

248 
Công ty TNHH Luxshare -Ict 

(Quang Châu ) 

Lô E, KCN Quang Châu, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 12.094  dn.bacgiang.074 

249 
Công ty TNHH công nghệ chính 

xác Fuyu 

Lô M1 và lô F, KCN Quang 

Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thiết bị điện tử 29.246  dn.bacgiang.95 
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250 
Công ty TNHH Ja Solar PV Việt 

Nam 

Lô N, K, KCN Quang Châu, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thiết bị điện khác 40.046  dn.bacgiang.133 

251 Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam 
Lô G, KCN Quang Châu, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất thiết bị điện khác 22.854  2400807049 

252 Công ty TNHH Fukang Technology 
Lô I, KCN Quang Châu, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 13.850  dn.bacgiang.143 

253 Công ty TNHH Si Flex Việt Nam 
Lô A, KCN Quang Châu, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 36.319  dn.bacgiang.010 

254 
Công ty TNHH Naise New 

Materials Việt Nam 

Một phần lô K (K1-5) KCN 

Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.378  dn.bacninh.483 

255 
Công ty TNHH công nghệ Shunsin 

(Bắc Giang, Việt Nam) 

Một phần lô H, KCN Quang 

Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.186  dn.bacninh.484 

256 
Công TNHH Heng Li New 

Materials Việt Nam 

Một phần lô N (N-1), KCN 

Quang Châu, phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 3.241  dn.bacninh.485 

257 
Công ty TNHH vật liệu mới 

Zhishang Việt Nam 

Một phần lô K, KCN Quang 

Châu, phường Nếnh, tỉnh Bắc 

Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.576  dn.bacninh.486 

258 
Công ty TNHH Air Liquide Việt 

Nam 

Lô T2, KCN Quang Châu, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất khí công nghiệp 1.753  dn.bacninh.527 

259 
Công ty TNHH Precision 

Technology Component Fulian 

Lô CN1, KCN Quang Châu, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 7.905  dn.bacninh.487 

260 Công ty TNHH Hana Micron Vina 

Một phần lô CNSG -02, KCN 

Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 21.677  dn.bacgiang.089 
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261 Công ty TNHH Jeil -Tech Vina 
Lô CN01, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất thiết bị phòng 

sạch 
3.711  dn.bacgiang.066 

262 Công ty TNHH Jinyang MTS Vina 
Lô CN -01, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.147  dn.bacgiang.96 

263 Công ty TNHH Blueway Vina 
Lô CN -17 KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.401  dn.bacgiang.102 

264 Công ty TNHH Ce Link Việt Nam 

Một phần các lô CNSG -04, 

CNSG - 06 KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.646  dn.bacgiang.087 

265 Công ty TNHH Daeyang BG 

Lô CN -17 (Thuê nhà xưởng của 

Công ty TNHH S -Connect BG 

Vina), KCN Vân Trung, phường 

Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 1.805  dn.bacgiang.076 

266 Công ty TNHH DYT Việt Nam 
Lô CN -10, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất baăng dính 2.145  dn.bacgiang.073 

267 
Công ty TNHH Luxshare - ICT 

(Vân Trung) 

Lô CNSG -01, CNSG -03, CNSG 

-05, CNSG -08, HCDV2, KCN 

Vân Trung, phường Nếnh, tỉnh 

Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 40.146  dn.bacgiang.083 

268 
Công ty TNHH một thành viên SJ 

Tech Việt Nam 

Lô số CN -16, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 8.814  dn.bacgiang.034 

269 

Công ty TNHH New Wing 

Interconnect Technology (Bắc 

Giang) 

KCN Vân Trung, phường Nếnh, 

tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 15.662  dn.bacgiang.035 
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270 Công ty TNHH S-Connect BG Vina 
Lô CN -17, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 4.017  dn.bacgiang.075 

271 Công ty TNHH Sejong Wise Vina 
Lô số CN -17, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 3.090  2400809180 

272 Công ty TNHH Wonjin Vina 
Lô CN -16, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh 

Công 

nghiệp 

Sản xuất sản phẩm khác từ 

kim loại 
1.978  dn.bacgiang.063 

273 
Công ty TNHH Nhôm ChuangXing 

Việt Nam 

Lô CN01, KCN Vân Trung, 

phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 2.279  dn.bacninh.488 

274 
Công ty TNHH Crown Advanced 

Material Việt Nam 

Nhà xưởng CN 07-03, Lô CN-07, 

KCN Vân Trung, phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 2.992  dn.bacgiang.142 

275 Công ty cổ phần Vietnam Sunergy 
Lô III - Đồng Vàng, KCN Đình 

Trám, phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất pin và ắc quy 1.011  dn.bacgiang.085 

276 Công ty TNHH DOVAN 
Lô E4, Khu công nghiệp Đình 

Trám, phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
May mặc 1.126  dn.bacgiang.149 

277 Công ty TNHH Ich Cube Việt Nam 
Lô D13, D14 KCN Đình Trám, 

phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.438  dn.bacninh.489 

278 
Công ty TNHH FuHong Precision 

Component (Bắc Giang) 
KCN Đình Trám, phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất linh kiện điện tử 8.375  2400373024 

279 
Công ty TNHH JA Solar NE Việt 

Nam 

Lô CN 13 và CN15, KCN Việt 

Hàn, phường Nếnh 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 13.779  dn.bacgiang.145 

280 
Công ty TNHH Risesun New 

Material Việt Nam 

Lô CN09, KCN Hòa Phú, xã 

Xuân Cẩm 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 22.571  dn.bacninh.490 
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281 
Công ty TNHH Vật liệu hợp kim 

Bedra Việt Nam 

Lô CN06, KCN Hòa Phú, xã 

Xuân Cẩm 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 6.717  dn.bacninh.491 

282 
Công ty TNHH Chunqiu Electronic 

Việt Nam 

Lô CN09, KCN Hòa Phú, xã 

Xuân Cẩm 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 2.994  dn.bacninh.492 

283 Công ty TNHH Hanbo Tech 
Lô CN09, KCN Hòa Phú, xã 

Xuân Cẩm 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 1.129  dn.bacninh.493 

284 Công ty TNHH Vitalink Việt Nam 
Lô CN04, KCN Hòa Phú, xã 

Xuân Cẩm 

Công 

nghiệp 
Sản xuất công nghiệp 2.875  dn.bacninh.494 
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